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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Số:          /QĐ-ĐHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày      tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4996/QĐ-ĐHĐT  

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp  

ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ  

tăng cường đối với sinh viên chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Đồng Tháp nay là Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-ĐHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4996/QĐ-ĐHĐT  

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp ban hành  

Quy định hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên 

chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: 

“3. Sinh viên hoàn thành đánh giá học phần Ngoại ngữ 1 được đăng ký học phần 

Ngoại ngữ 2; Sinh viên hoàn thành đánh giá học phần Ngoại ngữ 2 được đăng ký  

học phần Ngoại ngữ 3.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:  

“4. Sinh viên không đạt học phần có thể đăng ký thi lại cho đến khi đạt học phần 

đã học.  

5. Sinh viên không đạt học phần và có nguyện vọng đăng ký học lại để củng cố 

kiến thức có thể đăng ký học và đóng học phí theo quy định của Trung tâm Ngoại ngữ 

và Tin học.” 
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3. Bổ sung Điều 4a, Điều 4b và Điều 4c vào sau Điều 4 như sau: 

“Điều 4a. Đánh giá thường xuyên ngoại ngữ tăng cường 

1. Điểm đánh giá thường xuyên (ĐGTX) chiếm trọng số 50%. Điểm ĐGTX  

phải quy về một cột điểm trên thang điểm 10, được tổng hợp từ các cột điểm kiểm tra, 

đánh giá trong quá trình học tập. Điểm ĐGTX được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập được thể hiện trong  

đề cương chi tiết học phần. 

2. Nhập điểm ĐGTX 

a) Giảng viên giảng dạy (gọi tắt là Giảng viên) phải công bố cho sinh viên biết 

kết quả điểm ĐGTX. Sinh viên có thể khiếu nại về điểm ĐGTX với giảng viên trong 

thời hạn 02 ngày kể từ ngày công bố kết quả điểm ĐGTX. Nếu sinh viên và giảng viên 

không thống nhất được kết quả đánh giá thì bộ phận chuyên môn của Trung tâm  

Ngoại ngữ và Tin học quyết định.  

b) Sau khi thống nhất kết quả điểm ĐGTX, giảng viên gửi bảng điểm cho  

viên chức quản lý lớp của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trước ngày đánh giá KTHP 

ít nhất 05 ngày. 

Điều 4b. Đánh giá kết thúc học phần ngoại ngữ tăng cường 

1. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là đơn vị chủ trì tổ chức thi và lập kế hoạch, 

xếp lịch thi. 

2. Điểm đánh giá kết thúc học phần (KTHP) chiếm trọng số 50%. Điểm đánh giá 

KTHP được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

3. Sinh viên vắng mặt trong buổi đánh giá không có lý do chính đáng phải  

nhận điểm 0; nếu có lý do chính đáng, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học duyệt hoãn thi 

thì được đánh giá ở một đợt khác. 

4. Sinh viên sẽ không được đánh giá KTHP nếu thiếu một trong những điều kiện 

sau: số tiết tham gia của sinh viên từ 80% trở lên so với số tiết lên lớp quy định của  

học phần, tham dự từ 50% số lần kiểm tra trên lớp trở lên, thực hiện đầy đủ các hoạt động 

học tập theo quy định trong đề cương chi tiết học phần. Giảng viên có trách nhiệm gửi 

thông tin sinh viên bị cấm thi đến Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trước ngày đánh giá 

KTHP 05 ngày. 

Điều 4c. Xử lý kết quả học phần ngoại ngữ tăng cường 

1. Điểm học phần ngoại ngữ tăng cường được tính trung bình cộng của điểm  

ĐGTX và điểm đánh giá KTHP. Điểm học phần ngoại ngữ tăng cường được làm tròn 

đến một chữ số thập phân.  

2. Kết quả của học phần được xếp “Đạt” nếu điểm học phần lớn hơn hoặc bằng 5 

và điểm ĐGTX và đánh giá KTHP đều lớn hơn 0.  

3. Kết quả của học phần được xếp “Chưa đạt” nếu thuộc một trong những trường hợp sau: 

a) Điểm học phần nhỏ hơn 5. 

b) Điểm ĐGTX hoặc điểm đánh giá KTHP bằng 0.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào  
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1. Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào nhằm xác định năng lực tiếng Anh hiện có 

của sinh viên năm thứ nhất không chuyên các ngành tiếng Anh để xếp lớp học phù hợp 

với trình độ, năng lực của từng sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện chế độ 

học vượt; tiết kiệm thời gian, chi phí học tập. 

2. Sinh viên bắt buộc tham gia Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào 01 lần trước 

tuần học chính thức của học kỳ I năm học thứ nhất. 

3. Sinh viên tham gia kiểm tra theo thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.  

4. Đề kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

chủ trì biên soạn và thẩm định. 

5. Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

xử lý theo quy định.”  

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“ Điều 6. Xử lý kết quả Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào 

1. Kết quả kiểm tra chỉ được xử lý 01 lần; 

2. Kết quả Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào được xử lý như sau: 

Kết quả thi Xử lý kết quả 

≤ 5.0 điểm Đăng ký học tiếng Anh 1 

5.1 – 8.0 điểm 
- Được công nhận đạt tiếng Anh 1 

- Đăng ký học tiếng Anh 2 

8.1 – 9.0 điểm 
- Được công nhận đạt tiếng Anh 2 

- Đăng ký học tiếng Anh 3 

> 9.0 điểm Được công nhận đạt tiếng Anh 1, tiếng Anh 2, tiếng Anh 3 

 ” 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điều 7 như sau:  

“d) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi tương đương trình độ 

Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 trở lên, cụ thể như sau: 

Bảng quy đổi chuẩn trình độ Ngoại ngữ - Tiếng Anh 

Khung 

NLNN  

6 bậc  

dùng cho 

Việt Nam 

Khung  

tham chiếu 

Châu Âu 

(CEFR) 

IELTS 
TOEIC 

(L&R) 
TOEIC

Bridge 

TOEFL 

ITP 

TOEFL 

CBT 
TOEFL 

iBT 

Cambridge 

Tests 

Bậc 1 A1  120-220 35-59  60  100-120 KET 

Bậc 2 A2 3-3.5 225-545 60-83 360-449 63-120  
120-140 KET 

120-140 PET 
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Khung 

NLNN  

6 bậc  

dùng cho 

Việt Nam 

Khung  

tham chiếu 

Châu Âu 

(CEFR) 

IELTS 
TOEIC 

(L&R) 

TOEIC

Bridge 

TOEFL 

ITP 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

iBT 

Cambridge 

Tests 

Bậc 3 B1 4.0-5.0 450-780 84-100 450-499 123-180 30-45 

140-150 KET 

140-160 PET 

140-160 FCE 

Bậc 4 B2 5.5-6.5 785-940  500-625 183-210 46-93 

160-170 KET 

160-180 FCE 

160-180 CAE 

Bậc 5 C1 7.0-8.0 945-990  627-677 213-240 94-109 

180-190 FCE 

180-200 CAE 

180-200 CPE 

Bậc 6 C2 8.5-9.0    243-300 110-120 
200-210 CAE 

200-230 CPE 

Bảng quy đổi chuẩn trình độ Ngoại ngữ - Tiếng Pháp 

Khung NLNN 6 bậc  

dùng cho Việt Nam 

Khung  

tham chiếu 

Châu Âu 

(CEFR) 

DELF DELF TEF 

Bậc 1 A1 

DELF A1 

trình độ giao tiếp sơ trung cấp 

(survie) 

TCF1 

(100-199) 

TEF1 

(69-203) 

Bậc 2 A2 

DELF A2 

trình độ giao tiếp sơ trung cấp 

(survie) 

TCF2 

(200-299) 

TEF2 

(204-360) 

Bậc 3 B1 

DELF B1 

trình độ giao tiếp ngưỡng 

(seuil) 

TCF3 

(300-399) 

TEF3 

(361-540) 

Bậc 4 B2 

DELF B2 

trình độ giao tiếp độc lập 

(indépendant) 

TCF4 

(400-499) 

TEF4 

(541-698) 

Bậc 5 C1 

DELF C1 

trình độ giao tiếp tự chủ 

(autonome) 

TCF5 

(500-599) 

TEF5 

(699-833) 

Bậc 6 C2 

DELF C2 

giao tiếp ở trình độ cao 

(maîtrise) 

TCF6 

(600-699) 

TEF6 

(834-900) 
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Bảng quy đổi chuẩn trình độ Ngoại ngữ - Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật Bản 

Khung NLNN 6 bậc 

dùng cho Việt Nam 

Khung tham chiếu Châu 

Âu (CEFR) 

HSK  

(Tiếng Trung) 

JLPT  

(Tiếng Nhật) 

Bậc 1 A1 HSK cấp 1 JLPT N5 

Bậc 2 A2 HSK cấp 2 JLPT N4 

Bậc 3 B1 HSK cấp 3 JLPT N3 

Bậc 4 B2 HSK cấp 4 JLPT N2 

Bậc 5 C1 HSK cấp 5 JLPT N1 

Bậc 6 C2 HSK cấp 6  

đ) Các trường hợp khác với quy định tại điểm b, c, d của Điều này do Phòng Đào tạo 

phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế thẩm định và đề xuất Hiệu trưởng quyết định. 

3. Sinh viên năm nhất không chuyên các ngành tiếng Anh có tham gia Kiểm tra 

trình độ tiếng Anh đầu vào được miễn các học phần tương ứng với kết quả kiểm tra  

được quy định tại Điều 6.” 

7. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 7 như sau:  

“2a. Sinh viên đại học có chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ tương đương Bậc 2  

không được miễn bất kỳ học phần Ngoại ngữ tăng cường nào.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau: 

“2. Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ có thể đăng ký  

thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho  

Việt Nam tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.” 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 như sau: 

“1. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động 

dạy học, đánh giá; chủ trì việc xây dựng đề cương học phần, chương trình, bài giảng  

các học phần Ngoại ngữ tăng cường; tham mưu ban hành quyết định công nhận  

đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hoàn thành các học phần ngoại ngữ  

tăng cường được quy định tại Điều 3 của Quyết định này; cập nhật kết quả chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. 

3. Phòng Đào tạo tiếp nhận hồ sơ miễn chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, cập nhật  

kết quả chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. 

4. Phòng Thanh Tra – Pháp chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này 

theo đúng quy định hiện hành.” 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 9 của Quyết định số 4996/QĐ-ĐHĐT ngày 27  

tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp ban hành Quy định 

hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên  

chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký . 
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Điều 4. Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Trường phòng Đào tạo, 

Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm  

thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:      
- Như Điều 4; 

- Đăng D-Office;     

- Lưu: VT, TTNNTH. 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                   Hồ Văn Thống  
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